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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 03/2025/HNGĐ-ST 

Ngày: 13-01-2025 
Về việc “tranh chấp về nuôi 

con thay đổi người trực tiếp 

nuôi con sau khi ly hôn” 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Quách Văn Hoàng 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Bà Lê Thị Kiều Thu 

 2. Bà Nguyễn Thị Viết Sáu 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Biện Anh Huy - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Phan Thiết. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp Phan Thiết tham gia phiên tòa: 

Bà Huỳnh Nhã Yên - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 01 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý 

số 252/2024/TLST-HNGĐ ngày 12 tháng 6 năm 2024 về việc “Tranh chấp về 

yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn” theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 764/2024/QĐXXST-HNGĐ ngày 06 tháng 12 năm 2024 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số 795/2024/QĐST-HNGĐ ngày 27 tháng 12 năm 

2024 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Trần Trung Kh, sinh năm 1985 

Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1988 

Cùng địa chỉ: Khu phố A, phường P, Tp P, tỉnh Bình Thuận. 

Tại phiên tòa có mặt Ông Kh, vắng mặt Bà L. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa nguyên đơn Ông Trần Trung Kh  trình bày: 

Ông và Bà Nguyễn Thị Ngọc L có 02 con chung tên Trần Khánh Bình, 

sinh ngày 09/8/2014 và Trần Ngọc Thảo Nguyên, sinh ngày 02/10/2019. 

Ông bà đã ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa 

thuận của các đương sự số 86/2024/QĐST-HNGĐ ngày 15/4/2024 của Tòa án 

nhân dân thành phố Phan Thiết. 

Theo Quyết định số 86 nêu trên thì 02 con chung tên Trần Khánh Bình, 

sinh ngày 09/8/2014 và Trần Ngọc Thảo Nguyên, sinh ngày 02/10/2019 do Bà L 
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là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy nhiên sau khi ly hôn Bà L đã bắt 

các con phải nghỉ học để dẫn các con tham gia tổ chức cuồng tín, tà đạo, không 

đến trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bình thường về mọi mặt 

của các cháu. 

Ngày 17/5/2024 Bà L đã bị khởi tố bị can theo Quyết định số 321/QĐ-

ĐTTH về tội “Giữ người trái pháp luật” và hiện nay đang bị tam giam nên 

không thể trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các con. 

Nay để đảm bảo quyền lợi của các con, ông yêu cầu thay đổi người trực 

tiếp nuôi con đối với các cháu Trần Khánh Bình và Trần Ngọc Thảo Nguyên, 

đồng thời yêu cầu giao các con cho ông trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng do ông 

có nhà ở, có thu nhập mỗi tháng khoảng 40 triệu đồng từ việc kinh doanh bất 

động sản và từ hùn cổ phần ở Công ty TNHH Nam Hải, thời gian làm việc chủ 

động nên có điều kiện chăm sóc con, ông không vi phạm nghĩa vụ trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. 

Ông không yêu cầu Bà L cấp dưỡng nuôi con. 

Theo ý kiến trình bày ngày 11/7/2024 và tại phiên tòa bị Nguyễn Thị 

Ngọc Lan trình bày: 

Bà và Ông Kh được Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết công nhận 

thuận tình ly hôn ngày 15/4/2024. Tòa án giao 02 con chung là Trần Khánh 

Bình, sinh năm 2014 và Trần Ngọc Thảo Nguyên, sinh năm 2019 cho bà trực 

tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng. 

Nay Ông Kh yêu cầu bà giao 02 con cho Ông Kh trực tiếp nuôi dưỡng và 

chăm sóc, bà không đồng ý với các lý do sau: 

Thứ nhất: Ông Kh trong thời gian hôn nhân đã có mối quan hệ bất chính, 

ngoại tình nhiều lần với những người phụ nữ khác, Ông Kh về nhà căng thẳng 

với vợ con, khiến cuộc sống gia đình căng thẳng, không hạnh phúc, ảnh hưởng 

đến tinh thần, tâm lý và sự phát triển của hai trẻ. 

Thứ hai: Trong thời gian hôn nhân Ông Kh còn ngoại tình, quan hệ với 

chính em dâu cũ của bà (tên Trần Thị Bích Dung). Đây là hành vi trái đạo đức, 

trái luân thường đạo lý, là nguyên nhân em trai bà ly hôn với bà Trần Thị Bích 

Dung và bà Ly hôn với Ông Trần Trung Kh. 

Hành vi trên của Ông Kh không đủ tư cách, đạo đức để tiếp tục nuôi 

dưỡng các trẻ. 

Thứ ba: Tháng 01/2024 khi bà và hai trẻ đến nhà cha mẹ bà chăm sóc cha 

bà ốm, Ông Kh tự tiện đưa người đàn ông lạ mặt, to lớn, đầu cạo trọc, trên người 

có nhiều hình xâm kì quái  vào ở lại trong ngôi nhà do cha mẹ bà xây cho bà ở 

hồng uy hiếp tinh thần, sức khỏe, tính mạng 03 mẹ con bà. Các con bà vô cùng 

hoảng sợ khi thấy người lạ mặt kia ở trong nhà của bà. Hành vi của Ông Kh làm 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, tâm lý của 02 trẻ. 

Thứ tư: Bà nhìn thấy người đàn ông lạ mặt trên lảng vảng trước cổng 

trường con trai bà (trường tiểu học sắc Phan Thiết) nên bà cho con tạm dừng đến 

trường để đảm bảo an toàn cho con trai bà. 
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Vì vậy, việc con trai bà dừng đến trường và bảo lưu kết quả học tập trong 

năm trọc 2023-2024 cũng xuất phát từ hành vị và các mối quan hệ phức tạp và 

những mưu đồ của Ông Kh làm ảnh hưởng đến tâm lý, học tập của các trẻ. 

Thứ năm: Kính thưa quý tòa, vì lý do sức khỏe của cha bà, cần người 

chăm sóc để tiện chăm sóc cha bà và 02 trẻ nên bà đưa 02 trẻ đến ở cùng cha mẹ 

ruột từ tháng 01/2024 đến tháng 06/2024. Ông Kh chưa từng có 01 cuộc điện 

thoại hỏi thăm tình hình học tập hay sức khỏe của 02 con, không chu cấp về tài 

chính hay bất kỳ sự thăm hỏi 02 con. Điều này chứng tỏ Ông Kh không hề quan 

tâm, yêu thương 02 trẻ, không có trách nhiệm của người cha đối với 02 trẻ khiến 

cho các trẻ tổn thương, ảnh hưởng đến tâm lý của 02 trẻ. 

Thứ sáu: Khi xét xử ly hôn, nguyện vọng của cháu Trần Khánh Bình là 

được ở cùng mẹ, không muốn sống chung với cha ruột là Ông Trần Trung Kh. 

Trong thời gian bà nuôi dưỡng cháu, nguyện vọng của 02 cháu đều muốn ở với 

mẹ, nếu mẹ vắng nhà sẽ ở cùng ông bà ngoại, Dì và anh chị em họ không hề 

muốn ở cùng cha ruột là Ông Trần Trung Kh vì các con đã bị tổn thương nhiều 

qua những hành vi mất đạo đức của Ông Kh. 

Còn cháu nhỏ: Trần Ngọc Thảo Nguyên quen với việc chăm sóc của bà 

ngoại và dì, khăng khít với anh hai và các anh chị em trong nhà nên không thể 

tách cháu ra riêng sẽ gây chấn động tâm lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát 

triển và tâm lý của trẻ. 

Trong suốt thời gian qua, 02 trẻ đã quen với sự chăm sóc, nuôi dưỡng của 

ông bà ngoại và dì, các anh chị em. Gia đình bà đủ điều kiện về kinh tế, tình 

thương và sự giáo dục tốt phát cho 02 trẻ. 

Để tránh ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý, sức khỏe của 02 trẻ, bà kính 

mong Tòa xem xét, không thể để 02 trẻ (không thể giao 02 trẻ) cho Ông Kh - 

một người mất đạo đức, không đủ tư cách, đạo đức để giáo dục con, càng làm 

tổn thương đến tinh thần 02 trẻ, tội nghiệp 02 trẻ. 

Trong thời gian bà tạm giam, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm 

quyền, bà xin ủy quyền việc chăm sóc và nuôi dưỡng 02 trẻ của bà cho mẹ bà là 

bà Trần Thị Nhung Huyền, cha bà ông Nguyễn Văn Nhanh và chị ruột bà là 

Nguyễn Thị Mỹ Kiều chăm sóc, nuôi dưỡng tại địa chỉ thôn 3, xã Hàm Liêm - 

Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận. 

Một lần nữa, bà kính xin Quý Tòa minh xét cho nguyện vọng của bà và 

nguyện vọng của các trẻ nhỏ. Các trẻ còn quá nhỏ và trong giai đoạn quan trọng 

hình thành tư cách, đạo đức của 01 người công dân tốt, bà kính mong tòa xém 

xét không thể để các trẻ tổn thương thêm nữa khi Ông Kh gần các trẻ sẽ ảnh 

hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ. Bà tha thiết kính mong Quý tòa đảm bảo sự 

ổn định cho các trẻ để các trẻ phát triển tâm lý, tinh thần, học tập một cách tốt 

nhất. 

Vụ án không hòa giải được do Bà L có đơn xin vắng mặt; Đồng thời 

Khánh có đơn đề nghị không tiến hành hòa giải. 

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết 

phát biểu ý kiến về việc tuân thủ theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải 
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quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký, của đương sự kể từ khi 

thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng trình tự, 

thủ tục do Bộ luật tố tụng dân sự quy định. Về nội dung vụ án đề nghị Hội đồng 

xét xử, xử theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, giao cháu 

Trần Khánh Bình, sinh ngày 09/8/2014 và Trần Ngọc Thảo Nguyên, sinh ngày 

02/10/2019 cho Ông Kh trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng; Ông Kh không yêu cầu 

cấp dưỡng nuôi con nên đề nghị không xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Ông Trần Trung Kh 

yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Bị đơn Bà Nguyễn Thị 

Ngọc L có nơi cư trú tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Vì vậy, quan hệ 

pháp luật là “Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn” 

được quy định tại khoản 3 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự và thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về thủ tục tố tụng: Bà Nguyễn Thị Ngọc L đã được Tòa án triệu tập 

hợp lệ lần thứ hai để tham gia phiên tòa nhưng vẫn vắng mặt và tại Biên bản 

giao ngày 10/01/2025 Bà L có ý kiến xin vắng mặt; Căn cứ Điều 227, Điều 228 

của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử xử vắng mặt Bà L. 

[3] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

Hội đồng xét xử nhận thấy: Theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn 

và sự thỏa thuận của các đương sự số 86/2024/QĐST-HNGĐ ngày 15/4/2024 

của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết thể hiện: Về quan hệ hôn nhân: Ông 

Trần Trung Kh và Bà Nguyễn Thị Ngọc L thuận tình ly hôn. Về con chung: Ông 

Trần Trung Kh và Bà Nguyễn Thị Ngọc L có 02 con tên Trần Khánh Bình (giới 

tính: Nam), sinh ngày 09/8/2014 và Trần Ngọc Thảo Nguyên (giới tính: Nữ), 

sinh ngày 02/10/2019. Ông bà thỏa thuận sau khi ly hôn, giao 02 con chung tên 

Trần Khánh Bình và Trần Ngọc Thảo Nguyên cho Bà Nguyễn Thị Ngọc L trực 

tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Về nghĩa vụ cấp dưỡng và phương thức thực hiện 

nghĩa vụ cấp dưỡng: Ông Trần Trung Kh cấp dưỡng nuôi 02 con chung cho Bà 

Nguyễn Thị Ngọc L mỗi tháng 5.000.000 đồng (2.500.000 đồng/01 con/tháng) 

kể từ khi án có hiệu lực cho đến khi con thành niên và có khả năng lao động. 

Ông Trần Trung Kh và Bà Nguyễn Thị Ngọc L có quyền, nghĩa vụ trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn. Ông Kh có quyền, nghĩa vụ 

thăm nom con mà không ai được cản trở. 

Ông Trần Trung Kh yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con và có 

nguyện vọng được nuôi cháu Trần Khánh Bình và Trần Ngọc Thảo Nguyên; Bà 

Nguyễn Thị Ngọc L không đồng ý; Căn cứ chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời 

trình bày của đương sự, Hội đồng xét xử xét thấy: 
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Bà L hiện nay đang bị tạm giam về hành vi Giữ người trái pháp luật nên 

không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đối 

với các cháu Bình và Nguyên; trong khi Ông Kh có chỗ ở ổn định, có công việc, 

thu nhập và thời gian để trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Đồng 

thời tại phiên tòa có mặt cháu Bình, cháu Nguyên và các cháu có nguyện vọng 

được ở với Ông Kh vì khi ở với Ông Kh các cháu được cho đi học. 

 Như vậy, xét về điều kiện nơi ở, thu nhập, thời gian chăm sóc con chung 

của Ông Kh đủ điều kiện chăm sóc con chung đối với các cháu Trần Khánh 

Bình và Trần Ngọc Thảo Nguyên nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu thay 

đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của Ông Kh, giao cháu Trần Khánh 

Bình, Trần Ngọc Thảo Nguyên cho Ông Kh trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục là phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 84 của Luật 

hôn nhân và gia đình và phù hợp với nguyện vọng của cháu Bình, cháu Nguyên. 

 Về cấp dưỡng nuôi con: Ông Kh không yêu cầu Bà L cấp dưỡng nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. 

[4] Về án phí: Ông Trần Trung Kh không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

về hôn nhân gia đình. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về hôn nhân gia 

đình theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

[5] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp Phan Thiết tại 

phiên tòa về quan điểm giải quyết vụ án là phù hợp với quy định của pháp luật 

nên được chấp nhận.  

  Vì những lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 28, 35, 39, 227, 228, 235, 266, 271 và Điều 273 Bộ 

luật tố tụng dân sự; điểm b khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình; điểm a 

khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án và Luật thi hành án dân sự. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ông Trần Trung Kh về việc 

yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn đối với Bà Nguyễn Thị 

Ngọc L. 

Giao cháu Trần Khánh Bình, sinh ngày 09/8/2014 và Trần Ngọc Thảo 

Nguyên, sinh ngày 02/10/2019 cho Ông Trần Trung Kh trực tiếp trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục; Ông Kh không yêu cầu Bà L cấp dưỡng nuôi 

con. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc L có quyền, nghĩa vụ thăm nom con không ai được 

cản trở. 

Về án phí: Bà Nguyễn Thị Ngọc L phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự 

sơ thẩm về hôn nhân gia đình. Hoàn trả lại cho Ông Trần Trung Kh số tiền 

300.000 đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền số 0001882 ngày 17/6/2024 

tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết. 
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 

và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Ông Trần Trung Kh có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Bà Nguyễn Thị Ngọc L có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án. 

Nơi nhận:                                                               
- TAND tỉnh Bình Thuận;                                                    

- VKSND Tp Phan Thiết; 

- Chi cục THADS Tp Phan Thiết; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Quách Văn Hoàng 

 


